
NỘI DUNG ÔN TẬP HÓA 10 GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2021-2022 

CHƯƠNG I 

1) Biết thành phần cấu tạo nguyên tử bởi các loại hạt: electron (ở lớp vỏ), proton 

và notron (ở hạt nhân) 

2) Các khái niệm: số khối, nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử, đồng vị. 

3) Tính được: điện tích hạt nhân, các loại hạt (p, e, n) khi biết kí hiệu nguyên tử. 

4) Tính:  nguyên tử khối trung bình, tỉ lệ phần trăm mỗi đồng vị, số khối của đồng 

vị còn lại. 

5) Biết e chuyển động như thế nào trong nguyên tử. Biết kí hiệu lớp e (K, L, …), 

phân lớp e (s, p, d, f). Biết số e tối đa trong từng phân lớp, từng lớp e.  

6) Viết cấu hình electron nguyên tử, suy ra tính chất của nguyên tố (kim loại, phi 

kim hay khí hiếm);  

CHƯƠNG II 

1) Nguyên tắc sắp xếp bảng HTTH 

2) Tìm vị trí nguyên tố (STT, chu kì, nhóm A) khi biết cấu hình e nguyên tử và 

ngược lại 

3) Tính: số electron s, p, …; số e hóa trị, số e lớp ngoài cùng, số e ở mức năng 

lượng cao nhất. 

4) Thế nào là tính kim loại, tính phi kim? Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim: 

trong một chu kì, trong một nhóm A. 

5) Khái niệm độ âm điện. Sự biến đổi độ âm điện: trong một chu kì, trong một 

nhóm A. 

6) Sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố nhóm A trong một chu kì 

7) Viết được: công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với hidro (nếu có), 

công thức hidroxit của các nguyên tố nhóm A 



8) Nêu tính axit hay bazo của oxit và hidroxit tương ứng. 

9) Tìm tên kim loại khi cho kim loại tác dụng với H2O hay axit 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN : HÓA HỌC- KHỐI 11 

A. Kiến thức cần nắm vững: 

1. Sự điện li: 

- Khái niệm sự điện li, chất điện li ( chất điện li mạnh và chất điện 

li yếu),  

- Khái niệm axit, bazơ  theo thuyết Areniut 

- Khái niệm hidroxit lưỡng tính, muối 

- Cách viết phương trình điện li của axit, bazơ và muối 

- Khái niệm tích số ion của nước,pH;  công thức tính tích số ion 

của nước, pH  

- Nắm được các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung 

dịch các chất điện li. 

- Viết được phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn  cùa 

các phản ứng. 

2. Ni tơ và hợp chất: 

- Nắm được tính chất vật lí của Nitơ, Amoniac, Muối amoni 

- Vận dụng tính chất hóa học của Nitơ, Amoniac, Muối amoni 

- Biết cách điều chế Nitơ, Amoniac, Muối amoni 

 

B. Luyện tập: 

1. Sự điện li: 

- Viết phương trình  điện li, xác định chất điện li mạnh, chất điện li 

yếu 

- Xác định các  hidroxit lưỡng tính 



- Xác định các ion cùng tồn tại trong dung dịch 

- Xác định pH của dung dịch axit / bazơ hoặc ngược lại 

- Viết phương trình ion đầy đủ, phương trình ion rút gọn 

2. Nitơ và hợp chất 

- Biết viết phương trình phản ứng của Nitơ và hợp chất 

- Biết giải toán hiệu suất phản ứng tổng hợp ammoniac 
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MÔN HÓA HỌC LỚP 12 - NĂM HỌC 2021-2022 

 

Nội dung kiểm tra: Chương 1 + 2 

Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100% 

I/ LÝ THUYẾT:  

Học sinh cần nắm được các kiến thức cơ bản sau: 

- Khái niệm este, công thức tổng quát của este no đơn chức mạch hở 

- Đồng phân, danh pháp của este (Cho tên xác định CTCT và ngược lại) 

- Tính chất vật lý: tính tan, nhiệt độ sôi, bay hơi  

- Tính chất hóa học của este: Xác định sản phẩm của phản ứng thuỷ phân este 

trong môi trường axit và môi trường kiềm 

- Khái niệm chất béo 

- Danh pháp, công thức của chất béo 

- Tính chất hóa học của chất béo 

- Khái niệm,phân loại cacbonhidrat 

- Tính chất hóa học cacbohidrat 

II/ CÁC DẠNG BÀI TẬP 

- Tìm CTPT este khi biết % các nguyên tố; khi biết mối quan hệ số mol CO2, 

H2O; khối lượng este 

- Tìm CTCT este trong phản ứng xà phòng hóa; Tính khối lượng xà phòng thu 

được. 

- Bài toán hiệu suất trong phản ứng este hóa, chuỗi phản ứng cacbohidrat. 



- Các bài toán tính theo phương trình hóa học. 

 

 


